
TIMETABLE - LEVEL 2 - I15 Spring - IBD Program (12 weeks) 

 (from 18/2/2019 to 18/5/2019) 

        
I 15S1 206, D2 

      
Periods    Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

2 7:50 - 8:35 Lis - Dylan Sp - Dylan Wr - Hồng Hạnh       

3 8:40 - 9:25 Lis - Dylan Sp - Dylan Wr - Hồng Hạnh       

4 9:35 - 10:20 Lis - Dylan Sp - Dylan Wr - Hồng Hạnh       

5 10:25 - 11:10 GE - Danielle Pron - Danielle GE - Mai Thanh       

6 11:15-12:00 GE - Danielle Pron - Danielle GE - Mai Thanh       

7 12:45 - 13:30         Rd - Phạm Hà   

8 13:35 - 14:20         Rd - Phạm Hà   

9 14:25 - 15:10         Rd - Phạm Hà   

10 15:20 - 16:05         GE - Phạm Hà   

11 16:10 - 16:55         GE - Phạm Hà   

        
I 15S2 305, D2 

      
Periods    Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

2 7:50 - 8:35 Lis - Mai Thanh Lis - Jack Wr - Kịm Thanh   Sp -Vivian   

3 8:40 - 9:25 Lis - Mai Thanh Lis - Jack Wr - Kịm Thanh   Sp -Vivian   

4 9:35 - 10:20 Lis - Mai Thanh Lis - Jack Wr - Kịm Thanh   Sp -Vivian   

5 10:25 - 11:10 Pron - Dylan GE - Vivian GE - Hồng Hạnh   GE - Hồng Hạnh   

6 11:15-12:00 Pron - Dylan GE - Vivian GE - Hồng Hạnh   GE - Hồng Hạnh   

        
I 15S3 306, D2 

      
Periods    Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

2 7:50 - 8:35 Lis - Danielle Sp - Danielle Lis - Mai Thanh   Wr - Hồng Hạnh   

3 8:40 - 9:25 Lis - Danielle Sp - Danielle Lis - Mai Thanh   Wr - Hồng Hạnh   

4 9:35 - 10:20 Lis - Danielle Sp - Danielle Lis - Mai Thanh   Wr - Hồng Hạnh   

5 10:25 - 11:10 GE - Mai Thanh Pron - Dylan GE - Kim Thanh   GE - Vivian   

6 11:15-12:00 GE - Mai Thanh Pron - Dylan GE - Kim Thanh   GE - Vivian   

        
 


